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MÔN THI : ACC 411 (SA) Học kỳ : Hè

Thời gian : 18h00 - 27/07/2025   -   Phòng thi 510 /1 - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 28204906599 Kiều Thị Mỹ An ACC 411 SA K28KDN

2 28204937818 Nguyễn Hiền Lan Anh ACC 411 SA K28KDN

3 28204950432 Đỗ Thị Lan Anh ACC 411 SA K28KDN

4 28204952961 Nguyễn Phương Anh ACC 411 SA K28KDN

5 28205102174 Trần Hà Anh ACC 411 SA K28KDN

6 28215006400 Trần Công Tuấn Anh ACC 411 SA K28KKT

7 28206533467 Nguyễn Thị Ngọc Ánh ACC 411 SA K28KKT

8 28204853560 Trần Thị Minh Châu ACC 411 SA K28KDN

9 28204905356 Nguyễn Thị Kim Cúc ACC 411 SA K28KDN

10 28204953721 Trần Thị Anh Đào ACC 411 SA K28KDN

11 28205004610 Lý Thị Diễm ACC 411 SA K28KDN

12 28205051882 Võ Thị Duyên ACC 411 SA K28KKT

13 27204523062 Võ Thị Tuyết Giang ACC 411 SA K28KDN

14 28204330426 Trần Thị Giang ACC 411 SA K28KKT

15 28214904886 Trần Văn Giáp ACC 411 SA K28KDN

16 28204946330 Mai Thị Thu Hà ACC 411 SA K28KDN

17 28204601990 Đỗ Thuý Hằng ACC 411 SA K28KKT

18 28204853935 Phan Thị Tâm Hiếu ACC 411 SA K28KDN

19 28207133764 Hà Viên Hoa ACC 411 SA K28KKT

20 28204935086 Huỳnh Đồng Thu Hòa ACC 411 SA K28KDN

21 28215022142 Lê Vĩnh Hội ACC 411 SA K28KKT

22 28204906545 Đoàn Thị Ánh Hồng ACC 411 SA K28KDN
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MÔN THI : ACC 411 (SA) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 18h00 - 27/07/2025   -   Phòng thi 510 /2 - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 28204950053 Nguyễn Thị Huệ ACC 411 SA K28KDN

2 27202241406 Nguyễn Thị Thu Hương ACC 411 SA K27KKT

3 29204956947 Phan Minh Thu Hương ACC 411 SA K29KDN

4 27202644180 Nguyễn Thị Thanh Huyền ACC 411 SA K27KDN

5 28204901994 Phan Phương Huyền ACC 411 SA K28KDN

6 28204903975 Nguyễn Thị Huyền ACC 411 SA K28KDN

7 28204906829 Phạm Thị Lệ Huyện ACC 411 SA K28KDN

8 28204906994 Trần Thị Thu Lài ACC 411 SA K28KDN

9 29204954935 Hà Thị Ngọc Lan ACC 411 SA K29KDN

10 29204959314 Phan Thị Lành ACC 411 SA K29KDN

11 28205054598 Nguyễn Thị Lễ ACC 411 SA K28KKT

12 28204904606 Đặng Thị Mỹ Lệ ACC 411 SA K28KDN

13 28204953777 Nguyễn Thúy Liễu ACC 411 SA K28KDN

14 28204344456 Lê Thị Khánh Linh ACC 411 SA K28KDN

15 28204941092 Nguyễn Thị Bảo Linh ACC 411 SA K28KDN NỢ HP

16 28204602667 Lê Thị Thanh Loan ACC 411 SA K28KDN

17 28204740559 Lê Thị Ngọc Mai ACC 411 SA K28KDN

18 28204903606 Lê Xuân Mai ACC 411 SA K28KDN

19 28205040037 Lâm Thị Tuyết Mai ACC 411 SA K28KDN

20 28204803962 Trịnh Thị Ngọc My ACC 411 SA K28KDN

21 28204939470 Dương Hà My ACC 411 SA K28KDN

22 28204955032 Võ Lê Trà My ACC 411 SA K28KDN
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3/5

MÔN THI : ACC 411 (SA) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 18h00 - 27/07/2025   -   Phòng thi 510 /3 - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 28204900448 Nguyễn Thiên Ngân ACC 411 SA K28KDN

2 28204902074 Huỳnh Thu Ngân ACC 411 SA K28KDN

3 28205050103 Tôn Nữ Ánh Ngọc ACC 411 SA K28KKT

4 28205051394 Trần Thị Ngọc ACC 411 SA K28KKT

5 28204829236 Đặng Trương Tường Nguyên ACC 411 SA K28KDN

6 28205006446 Hoàng Thị Thảo Nguyên ACC 411 SA K28KKT

7 28205033288 Nguyễn Thị Phương Nguyên ACC 411 SA K28KDN

8 28204604949 Nguyễn Thị Thanh Nhàn ACC 411 SA K28KDN

9 28214900374 Phan Thanh Nhật ACC 411 SA K28KDN

10 28204853942 Nguyễn Thị Yến Nhi ACC 411 SA K28KDN

11 28204900788 Nguyễn Thị Yến Nhi ACC 411 SA K28KDN

12 28204903184 Lưu Yến Nhi ACC 411 SA K28KDN

13 28204948459 Nguyễn Hồ Uyển Nhi ACC 411 SA K28KDN

14 28204900595 Nguyễn Lâm Tâm Như ACC 411 SA K28KDN

15 28205052327 Lê Thị Huỳnh Như ACC 411 SA K28KKT

16 28204305339 Ngô Thị Mỹ Nhung ACC 411 SA K28KDN

17 28204949551 Nguyễn Thị Thúy Ny ACC 411 SA K28KDN

18 28204934447 Đặng Thị Kiều Oanh ACC 411 SA K28KDN

19 28204950870 Phan Võ Kiều Oanh ACC 411 SA K28KDN

20 28214904819 Phan Văn Thanh Phước ACC 411 SA K28KDN

21 28204902910 Nguyễn Thị Thu Phương ACC 411 SA K28KDN

22 28214502913 Mai Xuân Phương ACC 411 SA K28KKT
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MÔN THI : ACC 411 (SA) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 18h00 - 27/07/2025   -   Phòng thi 510 /4 - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 26202500243 Lê Thị Tú Quyên ACC 411 SA K27KKT

2 28204900724 Trần Thị Huệ Quyên ACC 411 SA K28KDN

3 28204602964 Hồ Thị Diễm Quỳnh ACC 411 SA K28KDN

4 28204954836 Hồ Nguyễn Như Quỳnh ACC 411 SA K28KDN

5 28209506732 Nguyễn Thị Xuân Quỳnh ACC 411 SA K28KDN

6 28214905675 Quách Ngọc Như Quỳnh ACC 411 SA K28KDN

7 28204902549 Trương Thị Sen ACC 411 SA K28KDN

8 28214903826 Hà Phước Sơn ACC 411 SA K28KDN

9 28205026531 Huỳnh Nữ Thu Tâm ACC 411 SA K28KKT

10 28204901822 Võ Phương Thảo ACC 411 SA K28KDN

11 28204951568 Hoàng Phương Thảo ACC 411 SA K28KDN

12 28204953855 Đoàn Thị Thanh Thảo ACC 411 SA K28KDN

13 28204953863 Trương Thị Kim Thảo ACC 411 SA K28KDN

14 28214902646 Bùi Minh Thiên ACC 411 SA K28KKT

15 28204743283 Lưu Thị Anh Thư ACC 411 SA K28KDN

16 28204904409 Nguyễn Thị Anh Thư ACC 411 SA K28KDN

17 28204953867 Đỗ Vân Thư ACC 411 SA K28KDN

18 28206504646 Nguyễn Thị Thuận ACC 411 SA K28KDN

19 28204901199 Nguyễn Thị Huyền Thương ACC 411 SA K28KDN

20 28209433209 Phạm Thị Như Thủy ACC 411 SA K28KDN

21 27202630313 Nguyễn Thị Mỹ Tiên ACC 411 SA K27KDN

22 28205004067 Nguyễn Huỳnh Thủy Tiên ACC 411 SA K28KKT
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MÔN THI : ACC 411 (SA) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 18h00 - 27/07/2025   -   Phòng thi 712 - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 29204961390 Lê Đào Thanh Trà ACC 411 SA K29KDN

2 28204605415 Trần Thị Ngọc Trâm ACC 411 SA K28KDN

3 28205053985 Võ Hạnh Trân ACC 411 SA K28KKT

4 28204900254 Châu Ánh Trang ACC 411 SA K28KDN

5 28204904979 Võ Thị Thùy Trang ACC 411 SA K28KDN

6 28204939504 Lê Thị Quỳnh Trang ACC 411 SA K28KDN

7 28205000051 Nguyễn Thị Kiều Trang ACC 411 SA K28KDN

8 28205105126 Hoàng Thị Huyền Trang ACC 411 SA K28KKT

9 28206202086 Kim Thị Ngọc Trang ACC 411 SA K28KDN

10 27212627742 Lê Huỳnh Phương Trinh ACC 411 SA K27KDN

11 28204345359 Nguyễn Thị Việt Trinh ACC 411 SA K28KDN

12 28204904538 Phạm Thị Trinh ACC 411 SA K28KDN

13 28206251504 Nguyễn Thị Kiều Trinh ACC 411 SA K28KDN

14 28209403965 Trần Thị Thanh Tuyền ACC 411 SA K28KDN NỢ HP

15 28204803568 Dương Thị Hồng Uyên ACC 411 SA K28KDN

16 28205039935 Nguyễn Thị Thảo Vân ACC 411 SA K28KDN

17 28214953885 Nguyễn Phan Minh Vĩ ACC 411 SA K28KDN

18 28204553662 Phạm Thị Kiều Vy ACC 411 SA K28KKT

19 28204828768 Đỗ Nguyễn Thảo Vy ACC 411 SA K28KDN

20 28204904900 Hồng Vy ACC 411 SA K28KDN

21 28204946425 Tống Khánh Vy ACC 411 SA K28KDN

22 28204951245 Nguyễn Thị Xuân ACC 411 SA K28KDN

23 28209406692 Đinh Thị Kim Yến ACC 411 SA K28KKT
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